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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1. Đúng. Vì khi hàm lượng CO2 thấp thì sự ôxi hóa RiDP xẩy ra → tạo nguyên liệu hô hấp sáng là axit glicolic.
	1đ

	
	2. Sai. Vì việc kiểm soát dòng nước và khoáng từ ngoài vào trong mạch gỗ là do nội bì của rễ. Lớp nội bì có vòng đai Caspari không thấm nước, điều chỉnh dòng chảy vào trung trụ.
	1đ

	Câu 2
	a.Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng. Tế bào khí khổng có hình dạng 2 hạt đậu úp vào nhau, có thành trong dày, thành ngoài mỏng.

Khi tế bào no nước, thành mỏng căng ra, thành dày cong theo, lỗ khí mở rộng cây thoát hơi nước nhiều.

Khi tế bào mất nước, thành mỏng hết căng, thành dày duỗi, lỗ khí đóng, cây thoát hơi nước ít. 
	1,5đ

	
	b.Là ‘’tai họa’’ vì trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển cây phải mất đi một lượng nước quá lớn đòi hỏi cây phải hấp thụ một lượng nước lớn hơn, điều này không dễ dàng khi môi trường luôn luôn biến đổi.. Khi thiếu nước trong đất hay mùa hạn hán thì thoát hơi nước là một thảm họa

Là ‘’tất yếu’’ vì thực vật cần thoát nước mới lấy được nước. Cây thoát hơi nước tạo động lực đầu trên để hút nước và muối khoáng cung cấp cho cây quang hợp.
	1đ

	
	c.Áp suất rễ là lực đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân. Biểu hiện bằng hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt

         Rỉ nhựa : cắt phần thân cây ở gần gốc, sau vài phút sẽ thấy các giọt nhựa rỉ ra. Do các giọt nhựa được đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân

         Ứ giọt : ở cây nguyên vẹn, khi không khí bão hòa hơi nước, ở mép lá có những giọt nước, thường gặp ở cây bụi thấp và cây thân thảo. Nước được đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên lá không thoát được thành hơi nên bị ứ lại thành các giọt trên mép lá.

	1,5 đ

	Câu 3
	PHA SÁNG

PHA TỐI

 Là giai đoạn hấp thụ năng lượng ánh sáng nhờ hệ sắc tố thực vật sử dụng cho quá trình oxi hóa nước giải phóng O2 đồng thời tổng hợp nên ATP, NADPH.

Diển ra trên màng tilacoit khi có ánh sáng

Chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong hợp chất ATP

Nguyên liệu: H2O, ADP, NADP

Sản phẩm: O2, ATP, NADPH

Là giai đoạn sử dụng sản phẩm của pha sáng ATP, NADPH để khử CO2 thành cacbohiđrat

Diễn ra trong chất nền stroma, có ánh sáng và cả trong tối

Chuyển hóa hóa năng trong các hợp chất ATP thành hóa năng trong hợp chất hữu cơ

Nguyên liệu: CO2, ATP, NADPH

Sản phẩm: C6H12O6, ADP, NADP


	2đ

	
	b. Pha tối không cần ánh sáng là không đúng vì pha tối không trực tiếp sử dụng năng lượng ánh sáng, nhưng pha tối chỉ có thể thực hiện được khi có sản phẩm ATP, NADPH của pha sáng. Pha tối cần ánh sáng gián tiếp.
	1đ

	
	c.Sinh khối của cây B tăng nhanh hơn. Vì cây A chỉ hấp thu được năng lượng của ánh sáng đỏ, cây B hấp thụ có cả ánh sáng đỏ và các ánh sáng khác nhờ hệ sắc tố quang hợp do đó năng lượng hấp thu được nhiều hơn, quang hợp diễn ra mạnh hơn, sinh khối tăng nhanh hơn.
	1đ

	Câu 4
 
	1. Tổ hợp đúng: C
	1đ

	
	2. * I: 1, 4, 8

Cây dứa là thực vật CAM sống trong điều kiện khô hạn kéo dài nên nhóm thực vật này phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách dự trữ nước ở lá, đóng khí khổng vào ban ngày, ban đêm khí khổng mở nên quá trình cố định CO2 tiến hành vào ban đêm, tránh được hiện tượng hô hấp sáng.

* II: 3, 5

      Cây mía là thực vật C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, O2 tăng, tiến hành quang hợp ở hai không gian khác nhau là lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch, tránh được hô hấp sáng nên năng suất cao hơn thực vật C3 và thực vật CAM.

* III: 2, 6, 7

       Cây lúa là thực vật C3 sống trong điều kiện môi trường có khí hậu ôn hòa, ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2 ,O2 bình thường, quá trình cố định CO2 vào ban ngày ở tế bào mô giậu. Quá trình hô hấp sáng tiêu giảm 30 - 50% sản phẩm quang hợp, tuy nhiên tạo ra axit amin sêrin để tổng hợp protein cho cây.
	1đ

1đ

1đ



	Câu 5
	a.Hô hấp thực vật:là quá trình oxi hóa sinh học của tế bào sống. Trong đó các chất hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng, một phần năng lượng được tích lũy trong ATP.  
	1đ

	
	b. HS vẽ hình theo SGK có chú thích hay mô tả bằng lời đầy đủ là chấm đủ điểm
	1đ

	
	c.Các giai đoạn phân giải kị khí và phân giải hiếu khí giống nhau ở giai đoạn đường phân: Glucozơ  =>   Axit piruvic + ATP + H2O

Khác nhau

Phân giải kị khí

Phân giải hiếu khí

Xảy ra trong tế bào chất

Lên men : Axit piruvic=> rươu Etilic + CO2 Hoặc Axit lactic

Axit piruvic => chu trình Crep, chuỗi chuyền electron, tạo CO2, ATP, NADH, FADH2


	2đ

	Câu 6
	a. Giải thích và viết sơ đồ lai    

       * Gọi gen A quy định tính trạng thân cao, a quy định tính trạng thân thấp

         Gen B  quy định tính trạng hạt dài, b quy định tính trạng hạt tròn.

      * Xét riêng từng cặp tính trạng

        Thân cao        120   +  119         1

                        =                           =  

       Thân thấp         121  + 120          1

Tỷ lệ này là tỷ lệ phép  lai phân tích => P:  Aa  x  aa

        Hạt tròn             119  +  120         1

                           =                          = 

        Hạt dài             120   +  121         1

Tỷ lệ này là tỷ lệ phép lai phân tích => P: Bb  x bb

     * Kết hợp 2 cặp tính trạng ta được 2 trường hợp 

PB :   AaBb  ( thân cao, hạt dài)  x  aabb (Thân thấp, hạt tròn)

PB  :  Aabb  ( thân cao, hạt tròn)  x  aaBb (Thân thấp, hạt dài)

*  Sơ đồ lai:

+ Trường hợp 1: 

PB  :   AaBb  ( thân cao, hạt dài)    x    aabb (Thân thấp, hạt tròn)

  G :        AB, Ab, aB, ab                       ab

FB   : Kiểu gen: 1 AaBb   : 1 Aabb  : 1aaBb  : 1 aabb

      Kiểu hình :1 thân cao, hạt dài : 1 thân cao, hạt tròn 

                        1 thân thấp, hạt dài: 1 thân thấp, hạt tròn

+ Trường hợp 2: 

PB  :  Aabb  ( thân cao, hạt tròn)  x  aaBb (Thân thấp, hạt dài)

G:       Ab  ; ab                                    aB, ab

FB   : Kiểu gen: 1 AaBb   : 1 Aabb  : 1aaBb  : 1 aabb

      Kiểu hình :1 thân cao, hạt dài : 1 thân cao, hạt tròn 

                        1 thân thấp, hạt dài: 1 thân thấp, hạt tròn
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